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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH


Số:  2774/TTr-UBND
	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                     Hạ Long, ngày  4  tháng  7  năm 2008


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135  giai đoạn II (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 13.

Thực hiện Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) và Thông tư Liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010; Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến xây dựng các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:
I.- Về đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng là 30 xã và 29 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt đưa vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010).

(Có danh sách các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn kèm theo)

II.- Nguyên tắc phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II:

- Việc phân bổ vốn phải thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng.

- Việc phân bổ vốn cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II căn cứ vào mức độ, điều kiện thuận lợi, khó khăn của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo các tiêu chí cụ thể để làm cơ sở tính toán, không chia đều bình quân.

III.- Tiêu chí phân bổ vốn và phương pháp tính vốn đầu tư hàng năm cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn:

1. Tiêu chí phân bổ vốn:

a) Đối với các xã đặc biệt khó khăn gồm 5 tiêu chí: 

- Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo (áp dụng theo chuẩn nghèo hiện hành do Thủ tướng Chính phủ quy định).

- Tiêu chí về dân số.

- Tiêu chí về số người dân tộc thiểu số.

- Tiêu chí về đất đai (diện tích tự nhiên).

- Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển của các xã.

b) Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn gồm 4 tiêu chí:

- Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo (áp dụng theo chuẩn nghèo hiện hành do Thủ tướng Chính phủ quy định).

- Tiêu chí về dân số của thôn, bản.

- Tiêu  chí về số người dân tộc thiểu số của thôn, bản.

- Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển của các thôn, bản.

2. Xác định thang điểm và cách tính điểm cho mỗi tiêu chí:

a) Thang điểm:

- Nguyên tắc chung: lấy số trung bình của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo từng tiêu chí làm chuẩn và quy ước bằng số điểm chuẩn tương ứng (trừ tiêu chí khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển của các xã, thôn, bản). Trong trường hợp xã, thôn, bản có số liệu thấp hơn mức chuẩn, mỗi 20% thấp hơn tính trừ 1 điểm đối với tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 0,5 điểm đối với các tiêu chí còn lại trong điểm chuẩn; xã, thôn, bản có số liệu trên mức chuẩn, mỗi 20% tăng thêm tính cộng 1 điểm đối với tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 0,5 điểm đối với các tiêu chí còn lại vào điểm chuẩn.

- Số điểm chuẩn quy ước theo thứ tự các tiêu chí như sau:

	STT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn

	I
	Đối với các xã đặc biệt khó khăn:
	

	1
	Tỷ lệ hộ nghèo


	10

	2
	Dân số
	5

	3
	Số người dân tộc thiểu số
	5

	4
	Đất đai (diện tích tự nhiên)
	5

	5
	Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển:

- Xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, hải đảo

- Xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III

- Xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II 
	7

5

3

	II
	Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn:
	

	1
	Tỷ lệ hộ nghèo


	10

	2
	Dân số
	5

	3
	Số người dân tộc thiểu số
	5

	4
	Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển:

- Thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II.

- Thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vùng biên giới.  
	5

6




b) Cách tính điểm cho mỗi tiêu chí:

- Đối với xã đặc biệt khó khăn:

+ Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo: lấy tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm 2006 của các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II làm chuẩn (Tỷ lệ hộ nghèo theo số liệu do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thông qua kết quả điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo năm 2006). 

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm 2006 của các xã đặc biệt khó khăn là 60% =10 điểm: cách tính điểm đối với các xã thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về dân số: lấy số liệu dân số bình quân của các xã theo kết quả điều tra, thống kê năm 2006 của Cục Thống kê tỉnh làm chuẩn.

Dân số bình quân năm 2006 của các xã đặc biệt khó khăn là 2.200 người/xã = 5 điểm: cách tính điểm đối với các xã thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về số người dân tộc thiểu số: lấy số liệu số người dân tộc thiểu số bình quân của các xã theo kết quả điều tra, thống kê năm 2006 của Cục Thống kê tỉnh làm chuẩn.

Số người dân tộc thiểu số bình quân của các xã đặc biệt khó khăn là 2.000 người/xã =5 điểm: cách tính điểm đối với các xã thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về đất đai (diện tích tự nhiên): lấy số liệu diện tích đất tự nhiên theo địa giới hành chính bình quân của các xã đặc biệt khó khăn theo kết quả tổng điều tra về đất đai của tỉnh Quảng Ninh năm 2005 làm chuẩn.

Diện tích đất tự nhiên theo địa giới hành chính bình quân năm 2005 của các xã đặc biệt khó khăn là 7.300 ha/xã = 5 điểm: cách tính điểm đối với các xã thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển: các xã được tính điểm theo quy định tại mục a, điểm 2 - phần III nêu trên.

- Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn:

+ Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo: lấy tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo báo cáo kết quả rà soát phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển năm 2006 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm chuẩn.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm 2006 của các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 80%= 10 điểm: cách tính điểm đối với các thôn, bản thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về dân số: lấy dân số bình quân theo báo cáo kết quả rà soát phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển năm 2006 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm chuẩn.

Dân số bình quân năm 2006 của các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 250 người/thôn, bản = 5 điểm: cách tính điểm đối với các thôn, bản thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về số người dân tộc thiểu số: lấy số liệu số người dân tộc thiểu số bình quân theo báo cáo kết quả rà soát phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển năm 2006 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm chuẩn.

Số người dân tộc thiểu số bình quân năm 2006 của các thôn bản đặc biệt khó khăn là 240 người/thôn bản =5 điểm: cách tính điểm đối với các thôn, bản thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2, phần III nêu trên.

+ Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển: các thôn, bản đặc biệt khó khăn được tính điểm theo quy định tại mục a, điểm 2 - phần III nêu trên.

3.  Phương pháp tính vốn đầu tư, cơ cấu phân bổ vốn:

a) Đối với xã đặc biệt khó khăn:

- Phương pháp tính vốn đầu tư cho một xã:

                               Tổng vốn đầu tư cho các xã thuộc CT 135 

Vốn đầu tư cho một xã = [                                                                ] x [Số điểm xã đạt được] 

                                Tổng số điểm của các xã thuộc CT 135

- Cơ cấu phân bổ vốn:

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:                             75% tổng vốn;

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất:                                     18% tổng vốn;

+ Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng:  7 % tổng vốn, trong đó vốn đào tạo cán bộ do cơ quan cấp tỉnh thực hiện =2%, vốn đào tạo cán bộ do cấp huyện thực hiện = 5%.

b) Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn:

- Phương pháp tính vốn đầu tư cho một thôn, bản:

                                                 Tổng vốn đầu tư cho các thôn, bản thuộc CT 135 

Vốn đầu tư cho một thôn bản  = [                                                             ] x [ Số điểm của 1 thôn bản ] 

                                Tổng số điểm của các thôn bản thuộc CT 135

- Cơ cấu phân bổ vốn:

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:                                   75% tổng vốn;

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất:                                           18% tổng vốn;

+ Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng:         7 % tổng vốn.

IV.- Về thời gian thực hiện: Việc phân bổ vốn cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo các tiêu chí nói trên được thực hiện từ năm 2008.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 13 xem xét, quyết định về việc ban hành tiêu chí tính điểm phân bổ vốn đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) tỉnh Quảng Ninh nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ và công khai trong việc phân bổ vốn đầu tư cho các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng bình quân chia đều, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của tỉnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mở rộng giao lưu hàng hoá giữa các vùng, từng bước tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trên địa bàn tỉnh.

	Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Sở, ngành: KHĐT, TC, LĐTBXH,

  NN&PTNT, Ban Dân tộc tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- V0, V1, NLN1, NLN2, TM2, TH2, VX4;

- Lưu VT, VX4
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